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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức
xử phạt, mức xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ sở giáo dục mầm non;

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi đang thi hành công
vụ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG



Điều 3. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Trục xuất;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

3. Mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục:

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 
50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng;



Điều 5. Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập; sáp
nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức thực hiện
dịch vụ giáo dục; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục.

1. Phạt 15.000.000 đến 20.000.000 đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa nội
dung.

a) Quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập; quyết định sáp
nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục;

b) Quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập; quyết định sáp
nhập, chia, tách, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Phạt từ 20.000.000 đến 40.000.000 đối khi chưa được cơ quan có
thẩm quyền cho phép.
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3. Phạt tiền đối với hành vi thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp
nhập, chia, tách, giải thể; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục khi
chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các mức phạt sau:

a) Phạt từ 7.000.000 đến 10.000.000 với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập;

b) Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 với trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ;

4. Tịch thu tang vật bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung tại
khoản 1 Điều này; Trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi
phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: chuyển người học sang cơ sở giáo
dục khác, trả lại kinh phí đã thu nếu vi phạm khoản 1, 2 và 3 Điều này.



Điều 6. Vi phạm quy định về cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký
hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoặc công nhận thực hiện
dịch vụ giáo dục

1. Phạt tiền đối với hành vi không đảm bảo các điều kiện cho phép

a) Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đối với cơ sở giáo dục mầm non;

2. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức ngoài địa điểm được phép

a) Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000

3. Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 hành vi tẩy xóa, làm sai lệch nội
dung quyết định giáo dục.

4. Phạt từ 30.000.000 đến 40.000.000 hành vi gian lận để được cho phép
hoạt động giáo dục;

5. Phạt tiền hoạt động chưa được công nhận

a) Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000



6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động 06 tháng đến 12 tháng vi phạm khoản 1 Điều 
này;

b) Tịch thu tang vật bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung

c) Trục xuất người thực hiện hành vi vi phạm các khoản 3, 4 và 5 
Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chuyển về địa điểm cấp phép 

b) Buộc chuyển người học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện 

c) Buộc nộp lại quyết định cho phép



Mục 7. NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI HỌC

Điều 24. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

1. Phạt tiền sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo:

a) Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 giáo dục mầm non

Điều 26. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định
về chính sách đối với nhà giáo

1. Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 xúc phạm; xâm phạm thân thể nhà
giáo, truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000 vi phạm chính sách đối với nhà
giáo.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi người bị xúc phạm, yêu cầu
không xin lỗi công khai.



Điều 27. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học

1.Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đối với một trong các hành vi sau:

a) Việc sửa chữa hồ sơ, tài liệu kết quả học tập;

b) Hồ sơ quản lý quy định;

c) Vi phạm lưu trữ, bảo quản.

2. Phạt từ 10.000.000 đến 15.000.000.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc trả lại hồ sơ của người học



Điều 28. Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh
dự, nhân phẩm, xâm phạm,vi phạm chính sách đối với người
học

1. Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000:

a) Kỷ luật người học không đúng quy định;

b) Xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi
vi phạm về chính sách đối với người học.

3. Biện pháp khắc phục :

a) Buộc hủy bỏ;

b) Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự.



Mục 8. CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT,
THIẾT BỊ, TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Điều 30. Vi phạm quy định về mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo
trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học

1. Phạt từ 30.000.000 đến 50.000.000 mua sắm, sử dụng sách, bài giảng,
thiết bị hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển và
đảo, mê tín, tôn giáo, hủ tục, tệ nạn xã hội.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bộ sách, giáo trình, tài liệu.

Điều 31. Vi phạm quy định về vận động tài trợ trong cơ sở giáo dục

1. Phạt tiền vi phạm về vận động tài trợ:

a) Phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000;

b) Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 quản lý, sử dụng tài trợ.

2. Biện pháp khắc phục: Buộc trả lại.



Điều 32. Về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục

1. Vi phạm quy định đối với các khoản chi.

2. Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 :

a) Thu các khoản không đúng quy định;

b) Chi không đúng thẩm quyền.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số tiền thu.

4. Biện pháp khắc phục :

a) Buộc trả lại số tiền, mọi chi phí tổ chức;

b) Buộc nộp vào ngân sách số tiền.


